Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công sửa chữa nhà làm việc 7 tầng – Văn phòng Hạ Long thuộc dự án: Sửa chữa nhà làm việc 7 tầng – Văn phòng Hạ Long.
Địa điểm: Tại số 8 Chu Văn An, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
[bookmark: _Hlk216793090](1). Khu vực bếp tầng 1:
- Xử lý khu vực rửa bát và chế biến thức ăn bị sụt lún đổ cát tôn nền, đổ bê tông nền mác 200 đá 1x2; lát lại nền bằng gạch ceramic 300x300, lắp ống thoát nước ra rãnh chung bên ngoài bằng ống PVC D110 và lắp thoát sàn bằng inox 304 KT 150x150.
- Sửa chữa ốp mặt bàn bếp chế biến thức ăn bằng đá tự nhiên kim sa đen và lắp mặt bàn bằng inox 304 dày 0,5mm.
- Ốp gạch tường cao sát trần toàn bộ khu bếp nấu bằng gạch ceramic 300x600.
- Vệ sinh và sơn lại trần khu bếp bằng sơn màu trắng 1 nước lót, 2 nước phủ.
- Lắp các cửa đi, cửa chớp lấy ánh sáng khu bếp nấu bằng cửa nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm kính an toàn 6,38mm.
- Xử lý chống thấm khu vực tường tiếp giáp giữa bếp và tường của nhà 7 tầng bằng shika latex; Phá dỡ lớp gạch chống nóng mái bếp, vệ sinh và chống thấm lại toàn bộ sàn mái khu bếp bằng dung dịch chống thấm Sikatop seal 107 2 lớp, láng VXM mác 100# dày 3cm, lát mái bếp bằng gạch đỏ KT 40x40cm. Sửa chữa lắp lại các ống thoát mùi bị bung mối nối, lắp hệ thống thoát mùi khu vực bếp nấu bằng ống nhựa uPVC D300 thoát lên mái.
- Phòng ăn lớn: Tháo dỡ cửa kính cường lực cũ và lắp mới cửa đi bằng cửa nhôm hệ xingfa 55 dầy 1.4mm, kính dày 6.38mm.
- Phòng ăn nhỏ: Tháo các vị trí giấy dán tường cũ, hỏng và lắp mới bằng tấm ốp nhựa PVC vân giả đá dày 3mm. 
- Khu vực kho dụng cụ và thay đồ: Sửa chữa lắp trần nhựa 600x600 và lắp đèn chiếu sáng bằng đèn panel Led âm trần 600*600/48W; lắp cửa đi bằng nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm kính an toàn 6,38mm. (KT1,3x2,7m).
- Lắp cửa đi vào khu bếp nấu bằng cửa nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm kính an toàn 6,38mm (KT 1,3x2,3m).
(2). Khu vực hàng lang và cầu thang trong nhà.
- Sửa chữa lát lại nền hành lang các tầng 2, 3, 4, 5 bằng gạch granite 800x800mm và ốp chân tường KT 120x800; đục tẩy và trát lại chân tường cao 40cm bằng vữa xi măng dày 2cm.
[bookmark: _Hlk216356430]- Sửa chữa lắp mới trần hành lang các tầng bằng tấm thạch cao phẳng chống ẩm dày 9mm, khung xương chìm, bả và sơn trần 1 nước lót, 2 nước phủ.
- Lắp đặt hệ thống bóng điện chiếu sáng hành lang các tầng từ tầng 1 đến tầng 7 bằng dây điện CU/PVC/PVC 2x1,5mm lồng trong ống nhựa D16 bảo vệ đi trên trần hành lang và đèn Led âm trần D250 – 25W và lắp Atomat MCB 10A.
- Lắp treo lại hệ thống đường ống thoát nước điều hòa các tầng đi ngầm trên trần hành lang.
- Khu cầu thang và chiếu nghỉ: Bóc lớp vữa cũ và trát lại các vị trí chân tường cao 90cm, các vị trí tường ẩm mốc, ố vàng và lớp vữa tường bị rỗ bằng vữa xi măng mác 75 dày 2cm.
- Vệ sinh cạo gỉ, sơn lại lan can cầu thang bộ bằng 1 nước lót, 2 nước phủ.
- Lắp mới đường thoát nước mưa ngoài nhà tại trục 9, trục 10 và trát lại các chân tường để kín khít không ngấm nước mưa từ khu vực hành lang chiếu nghỉ tầng 2 xuống hàng lang cầu thang tầng 1.
- Vệ sinh và sơn lại toàn bộ tường hành lang giữa nhà, khu cầu thang bộ giữa nhà và khu cầu thang bộ 2 đầu hồi bằng 1 nước lót, 2 nước phủ
(3). Sửa chữa các phòng:
* Sửa chữa phòng Tổ chức lao động:
- Xử lý nước ngấm vị trí tường giáp mái bếp nấu ăn bằng dung dịch chống thấm Sikatop seal 107 2 lớp và lắp mới trần bằng tấm thạch cao khung xương chìm tấm chống ẩm dày 9mm, bả trần thạch cao và sơn 1 nước lót 2 nước phủ.
- Lắp đặt đèn chiếu sáng trong phòng bằng đèn panel Led âm trần 600*600/48W và đường dây từ công tắc lên trần CU/PVC 2x1.5mm2; atmomat MCB 10A.
* Sửa chữa phòng tiếp khách:
- Sửa chữa lát nền trong phòng bằng gạch granite 800x800mm và ốp chân tường KT 120x800.
- Đục tẩy và trát lại chân tường cao 80cm bằng vữa xi măng dày 2cm, tường còn lại vệ sinh và sơn toàn bộ tường trong nhà không bả 1 nước lót 2 nước phủ.
- Sửa chữa lắp mới cửa sổ KT1,4x1,5m bằng nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm kính an toàn 6,38mm.
- Lắp trần thạch cao khung xương chìm tấm chống ẩm dày 9mm, bả trần và sơn 1 nước lót 2 nước phủ; lắp đặt đèn chiếu sáng bằng đèn panel Led âm trần 600*600/ 48W và đường dây từ công tắc lên trần CU/PVC 2x1.5mm2; atmomat MCB 10A.
* Sửa chữa phòng họp tầng 6:
- Lắp đặt sàn gỗ công nghiệp, gỗ malaysia dày 12mm.
- Gia công, lắp dựng vách gỗ ốp tường trong phòng, bằng tấm gỗ MDF chống ẩm Thái Lan dày 9mm, bề mặt phủ melamin vân gỗ.
- Gia công, lắp dựng diềm gỗ trần thạch cao, phào gỗ chân tường bằng tấm gỗ MDF chống ẩm Thái Lan dày 9mm, bề mặt phủ melamin vân gỗ cao 50mm.
- Tận dụng trần thạch cao cũ, sửa chữa trần thạch cao theo thiết kế giật cấp, bả lại trần và sơn lại 1 nước lót 2 nước phủ; lắp diềm nẹp nhôm trang trí trần giật cấp và lắp đèn Led hắt sáng lên trần.
- Tận dụng lại 2 điều hòa âm trần hiện có đã lắp trong phòng.
- Lắp tủ để đồ bằng tấm gỗ MDF chống ẩm Thái Lan phủ melamin vân gỗ 2 mặt dày 18mm (KT 1,6x0,8x0,81m).
- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng dây điện 2x1,5mm2 và đèn Led âm trần (đèn downlight 7W D90; đèn vuông 600x600/48W) và đèn led hắt sáng; lắp dây điện 2x4mm2 cho ổ cắm đôi lắp cách sàn 40cm, dây điện đi ngầm ống mền D16 trong tường, lắp công tác hạt, attomat 3 pha 100A và attomat 1 pha 50A.
(4). Sửa chữa phần cửa.
* Tầng 1:
- Lắp cửa khu vực tủ điện tổng tầng 1 để bảo vệ các tủ điện và hệ thống tủ mạng sau cầu thang máy bằng cửa thép chống cháy có giới hạn chịu lửa EI=60, các phụ kiện kèm theo (KT1,45x2,3m).
- Lắp cửa đi 2 bên khu cầu thang bộ tầng 1 bằng cửa nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm kính an toàn 6,38mm để ngăn khói. (KT 1,3x2,3m).
- Xây tường bịt ngăn hành lang tầng 1 giữ nhà làm việc đi sang gara để xe bằng gạch không nung vxm mác 75 dày 22cm, trát tường 2 mặt bằng vxm mác 75# dày 2cm, lăn sơn tường bằng 1 lớp lót, 2 lớp sơn phủ KT4,4x2,8m và lắp cửa đi bằng cửa thép chống cháy có giới hạn chịu lửa EI=60, các phụ kiện kèm theo (KT 0,9x2,3m).
* Tầng 2: Lắp mới cửa kính cường lực dày 12mm nẹp nhôm xung quanh vách kính; mô tơ cửa tự động, hộp điều khiển bao gồm các phụ kiện đi kèm: cảm biến tự động (mắt thần mở cửa), cảm biến an toàn, kẹp kính chuyên dụng dành cho cửa tự động; ray hợp kim nhôm, cụm bánh xe, dây cu doa, pully chuyển động, khóa điện gồm 2 tay điều khiển từ xa).
* Cửa khu vực chung các tầng: 
- Tháo dỡ vách nhôm kính trục D (5-6) cầu thang giữa nhà và lắp dựng vách cố định bằng nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm kính an toàn 2 lớp dày 8,38mm
- Lắp dựng toàn bộ cửa sổ phía sau nhà bằng cửa nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm kính an toàn 6,38mm.
- Sửa chữa cửa đi bằng gỗ các phòng làm việc bị cong vênh và sơn lại bằng sơn PU màu cánh dán; lắp đặt khóa trùy inox 304 và đóng nẹp gỗ nhóm II rộng 35mm
-	Tháo dỡ cửa đi KT 1,3x2,3m và cửa sổ KT 1,4x1,5m phòng lưu trữ hồ sơ tầng 6, tầng 7; xây bịt ô cửa sổ bằng gạch không nung vxm mác 75 dày 22cm, trát tường 2 mặt bằng vxm mác 75# dày 2cm; lắp cửa đi bằng cửa thép chống cháy có giới hạn chịu lửa EI=60, các phụ kiện kèm theo.
(5). Sửa chữa phần điện.
* Tầng 1:
- Lắp đường điện từ tủ điện tổng tầng 1 toàn nhà cấp cho phòng ăn bằng dây điện CU/XLPE/PVC 4x16mm². (dây điện lồng trong ống nhựa D50 đi trên trần).
- Lắp hệ thống đường điện cấp cho điều hòa phòng ăn bằng dây Cu/XLPE/PVC 4x6mm2; Atomat 32A 3P. (đường điện lồng trong ống nhựa D30 đi trong tường).
- Lắp hệ thống đường điện cấp cho các ổ cắm phòng ăn lớn bằng dây điện CU/XLPE/PVC 4x10mm² và lắp attomat 3 pha 63A. (đường điện lồng trong ống nhựa D30 đi trong tường).
- Lắp đường điện 3 pha từ tủ điện ngoài nhà cấp điện cho bếp từ bằng dây CU/XLPE/PVC 4x25 mm2 vào tủ điện 400x600 và lắp MCCB 63A 3P đặt trong khu bếp nấu.
- Lắp bóng đèn chiếu sáng cảm ứng 16W khu tầng hầm để tủ điện tổng và tủ hệ thống mạng.
* Phần điện chung các tầng:
- Lắp mới đèn hành lang bằng đèn led âm trần 25W d250 đấu vào dây cu/pvc 2x1.5mm lồng trong ống nhựa bảo vệ đi trên trần hành lang.
- Lắp mới đường dây điện trục chính từ tủ điện tổng đến tủ điện từng tầng: tầng 1 lắp dây Cu/XLPE/PVC 4x95 mm²; tầng 2 và tầng 6 dùng dây Cu/XLPE/PVC 4x25 mm²; tầng 3, 4, 5 dùng dây Cu/XLPE/PVC 4x35 mm²; tầng 7 dùng dây Cu/XLPE/ PVC 4x16 mm².
- Lắp các attomat tủ điện tổng và tủ điện từng tầng: Tầng 1 lắp MCCB 3P 250; tầng 2 và tầng 6 lắp MCCB 3P 80 A; tầng 3, 4, 5 lắp MCCB 3P 125 A; tầng 7 lắp MCCB 3P 63 A; các nhánh ổ cắm lắp MCB 1P 20A.
* Phần điện khu vệ sinh:
- Lắp hệ thống chiếu sáng bằng đèn led 600x600/48W và quạt hút mùi KT 350x350/75W, sử dụng dây CU/PVC 2x1.5mm2; atomat 10A.
- Lắp máy sấy tay tự động KT 250x165x245mm công suất 600W và lắp đặt ở độ cao 1,2m sử dụng dây CU/PVC 2x2.5mm2; atomat 10A.
- Lắp đường điện cho bồn cầu tự động bằng dây Cu/PVC 2x2.5mm2 đi trong ống nhựa mền D16 bảo vệ ngầm trong tường và ổ cắm đơn 3 chấu; MCB 16A.
(6). Sửa chữa khu vệ sinh.
- Sửa chữa lát lại nền khu vệ sinh các tầng bằng gạch granite chống trơn 40x40cm; Ốp lại chân tường vệ sinh bằng gạch granite KT 40x80cm cao 80cm.
- Khu vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3: Tháo dỡ các vách ngăn khu vệ sinh để lát lại nền. Sửa chữa bố trí lắp mới vách ngăn vệ sinh nữ để tăng không gian sử dụng bằng tấm compact HPL dày 12mm, liên kết bằng chân, kẹp inox; khu vệ sinh nam tận dụng lắp lại các tấm Compact HPL dày 12mm thay mới phụ kiện inox của vách ngăn (bao gồm chân đế, bản lề cửa, khóa, ke góc bằng inox 304); xây nối tiếp tường ngăn 2 khu vệ sinh nam và nữ lên kịch trần bằng gạch không nung vxm mác 75 dày 110; sửa chữa lắp trần nhôm thả 600x600x0.6mm, bề mặt đục lỗ toàn phần, sơn tĩnh điện cao cấp; phụ kiện khung tam giác 1,8m móc tam giác, nối tam giá; lắp bồn đổ nước lau nhà bằng Inox 304 dày 0,5mm (KT 0,5x0,3x0,3m) khu vệ sinh nữ; lắp mới chậu lavabo âm bàn chữ nhật (KT 550x400x210 mm) và vòi rửa lạnh 1 vòi (KT178x143mm).
- Khu vệ sinh nhỏ tầng 3: Lắp các thiết bị vệ sinh bao gồm bồn cầu một khối kết hợp nắp rửa điện tử thiết kế vành kín KT 701x387x645mm; chậu lavarbo âm bàn KT 365x528x185mm và vòi rửa 1 vòi loại nóng lạnh (KT 234x137.2mm); bàn đá chậu rửa bằng đá granite tự nhiên kim sa màu đen dày 2cm khung inox 304; lắp tủ để đồ phía dưới chậu rửa bằng nhựa PVC KT 90x60x60cm; vòi sen cây nóng lạnh 1 chế độ mặt kim loại KT 250mm; lắp bình nóng lạnh 30 lít; lắp thoát sàn Inox 304 KT 100x100mm và chống thấm cổ ống thoát sàn bằng Sika latex; sửa chữa trần nhôm thả vệ sinh KT 60x60cm tại những vị trí tấm trần cong vênh; đèn chiếu sáng âm trần bằng đèn led 600x600/48W và quạt hút mùi âm trần KT 300x300/75W, sử dụng dây CU/PVC 2x1.5mm2; atomat 10A. 
- Khu vệ sinh trục 4-5(C-D) tầng 3: Lắp các thiết bị vệ sinh bao gồm tận dụng xí bệt cũ lắp lại, lắp chậu rửa Inox 304 âm bàn có rọ chắn rắc (KT 600x450x230mm) và vòi rửa 1 vòi loại lạnh (KT 371x231mm); bàn đá chậu rửa bằng đá granite tự nhiên kim sa màu đen dày 2cm khung inox 304; Tháo dỡ toàn bộ tiểu nam và vách ngăn tiểu nam; lắp bồn đổ nước lau nhà bằng Inox 304 dày 0,5mm (KT 0,5x0,3x0,3m), lắp thoát sàn Inox 304 KT 100x100mm và chống thấm cổ ống thoát sàn bằng Sika latex; sửa chữa trần nhôm thả vệ sinh KT 60x60cm tại những vị trí tấm trần cong vênh; đèn chiếu sáng âm trần bằng đèn led 600x600/48W và quạt hút mùi âm trần KT 300x300/75W, sử dụng dây CU/PVC 2x1.5mm2; atomat 10A.
- Khu vệ sinh tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7: Tháo dỡ các vách ngăn khu vệ sinh để lát lại nền và tận dụng lắp lại các tấm Compact HPL dày 12mm thay mới phụ kiện inox của vách ngăn (bao gồm chân đế, bản lề cửa, khóa, ke góc bằng inox 304); sửa chữa lắp lại một số vị trí tấm trần hỏng thay bằng tấm nhôm thả 600x600x0.6mm; lắp bồn đổ nước lau nhà bằng Inox 304 dày 0,5mm (KT 0,5x0,3x0,3m); tận dụng lắp lại chậu lavabo và vòi rửa cũ thay day cấp nước 600mm và bộ xả chậu rửa bằng nhựa PVC.  
- Lắp thiết bị vệ sinh các tầng: lắp bồn cầu điện tử màu trắng men Nano nung diệt khuẩn, công nghệ xả xoáy nguồn điện 220V thiết kế thân kín KT 690x400x520mm; lắp bàn đá chậu rửa bằng đá granite tự nhiên kim sa màu đen dày 2cm tận dụng lại khung đỡ chậu rửa cũ; Lắp quạt hút mùi các phòng vệ sinh KT350x350; lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh cuộn lớn Inox 304 KT 272x272x126mm; lắp máy sấy tay tự động KT 250x165x245mm nguồn điện 220V công suất 1400W; Lắp đặt thoát sàn Inox 304 KT 100x100mm và chống thấm toàn bộ cổ ống thoát sản bằng Sika latex.
- Lắp tay co thủy lực loại 60kg các cửa nhôm kính hiện có vào khu vệ sinh.
(7). Các công việc cần sửa chữa khác.
[bookmark: _Hlk216358505]- Sửa chữa ốp tường mặt ngoài trục 1,2 và trục A tầng 1 bằng đá granite màu đỏ.
[bookmark: _Hlk216358463]- Sửa chữa cắt gắn vá đá một số vị trí bậc cầu thang bằng vxm mác 100.
- Bịt các lỗ điều hòa cũ đóng lưới inox dày 0,5ly và trát tường 2 mặt bằng vxm mác 75 dày 2cm
- Tháo dỡ quạt hút mùi hỏng tại các phòng làm việc, xây bịt tường bằng gạch không nung vxm mác 75 dày 22cm, đóng lưới inox dày 0,5ly và trát tường 2 mặt bằng vxm mác 75 dày 2cm. 
- Bắn đai vít cố định lại các vị trí ống thoát nước ngoài nhà.
- Vệ sinh và sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà bằng 1 nước lót, 2 nước phủ.
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của công trình, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: Thiết kế áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành.
* Qui chuẩn xây dựng:
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
- TCVN 4319: 2012. Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
- TCVN 2737-2012: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. TC thiết kế.
- TCXD 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. TC thiết kế.
- Các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.	- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo các công trình xây dựng dân dụng 20 TCN 95-84 và 20 TCN 16-86.
- Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà.
- Tiêu chuẩn 11-TCN 18: 2006 - Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung.
- Tiêu chuẩn 11-TCN 19: 2006 - Quy phạm trang bị điện - Phần II Hệ thống đường dây dẫn điện.
- Tiêu chuẩn TCVN 9207:2012 - Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Tiêu chuẩn TCXD 7114-1,3:2008 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong, ngoài nhà các công trình xây dựng.
- Và một số tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.
2. Yêu cầu về vật liệu và công tác thi công:
Các quy định về vật liệu nêu ra trong thuyết minh là quy định chủ yếu. Các quy định khác đối với vật liệu cũng như yêu cầu trong thi công các loại vật liệu tương ứng cần tuân thủ theo các quy trình pháp lý có liên quan. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các quy định trong phần thuyết minh và các yếu tố trong tiêu chuẩn cần có sự thống nhất giữa các bên liên quan để có biện pháp giải quyết tùy thuộc vào vấn đề cụ thể.
2.1. Xi măng:
Sản phẩm sẵn có: Danh sách các sản phẩm/nhà sản xuất cần có sự phê duyệt của CĐT để chọn lựa. Sản phẩm được nhà sản xuất chấp thuận bằng văn bản cho ứng dụng được chỉ định.
Xi măng xây trát: Là chất kết dính thủy dạng bột mịn, thành phần gồm clanhke xi măng poóclăng và phụ gia khoáng, có thể có phụ gia hữu cơ. Khi nhào trộn với cát và nước, không cần cho thêm các vật liệu khác, thu được vữa tươi có tính công tác phù hợp để xây và hoàn thiện. 
Khả năng giữ nước: Lượng nước được giữ lại trong vữa khi tiếp xúc với vật liệu (chất) hút nước so với lượng nước ban đầu trong vữa. 
Phụ gia khoáng: Các vật liệu vô cơ thiên nhiên hoặc nhân tạo khi sử dụng trong xi măng poóclăng hỗn hợp không ảnh hưởng xấu đến tính chất của xi măng, bêtông và bêtông cốt thép. 
Thành phần xi măng xây trát: gồm có clanhke xi măng poóclăng, phụ gia khoáng, phụ gia hữu cơ (nếu cần), được quy định trong Bảng sau: 
	Thành phần 
	Loại xi măng
	

	
	MC 5
	MC 15
	MC 25

	Clanhke xi măng poóclăng, %, không nhỏ hơn
	25
	4
	0

	Phụ gia hữu cơ, %, không lớn hơn 
	1 
	


Phân loại theo cường độ nén, xi măng xây trát được phân loại theo các mác MC 5, MC 15 và MC 25, trong đó: MC là ký hiệu quy ước cho xi măng xây trát. Các trị số 5; 15; 25 là giá trị cường độ nén của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa (N/mm2), được xác định theo TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009). 
Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng xây trát được quy định trong:
Bảng Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng xây trát 
	STT
	Tên loại   sản phẩm(a)
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Mức yêu cầu(b)
	Phương pháp
thử(c)

	
	Clanhke xi
măng poóc lăng thương phẩm (TCVN
7024:2002)
	1. Hoạt tính cường độ 
	Theo Bảng 1 của TCVN 7024:2002 
	TCVN 7024:2002

	
	
	2. Hệ số nghiền, không nhỏ hơn 
	1,2
	TCVN 7024:2002

	
1
	
	3. Cỡ hạt: 
Nhỏ hơn 1mm, %, không lớn hơn 
Lớn hơn 5mm và nhỏ hơn 
25mm, %, không nhỏ hơn 
	
10,0
40,0
	TCVN 7024:2002



	
	
	4. Hàm lượng magiê oxit (MgO),
%, không lớn hơn 
	
5,0
	TCVN 141:2008

	
	
	5. Hàm lượng vôi tự do (CaOtd), 
	1,5
	TCVN 141:2008


- Yêu cầu xi măng:
- Nêu chủng loại xi măng.
- Yêu cầu về kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ, mẫu xi măng trước khi đưa vào công trình sử dụng.
- Yêu cầu về hình thức bề ngoài của xi măng khi giao tại công trường: Ximăng được giao tại công trường phải còn nguyên bao và dấu niêm phong xuất xưởng của nhà sản xuất...
- Yêu cầu bảo quản xi măng để không làm giảm chất lượng trong quá trình lưu giữ.
- Phải có  biện pháp xử lý xi măng bị giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển và lưu giữ.
2.2. Cát xây dựng
Yêu cầu chung.
- Cát được vận chuyển về công trường bằng mọi phương tiện và không được vận chuyển chung với các loại hoá chất, xăng dầu, mỡ, muối, axít, phân bón....
- Cát được bảo quản tại công trường, không được để bùn, đất và cỏ rác và các tạp chất khác lẫn vào.
- Trước khi sử dụng phải sàng tuyển để loại bỏ đất, đá, cỏ, rác và các tạp chất khác lẫn vào trong cát.
- Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006
	Yêu cầu kỹ thuật
Cát xây dựng được phân thành 4 nhóm như sau: 
Bảng 2
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nhóm cát

	
	
	
	Cát to
	Cát vừa
	Cát nhỏ
	Cát mịn

	1
	Mô đun độ lớn
	
	2,5-3,3
	2,0-2,5
	1,0-2,0
	0,7-1,0

	2
	Khối lượng thể tích xốp
	kg/m3
	>1400
	>1300
	>1200
	>1150

	3
	Lượng lọt sàng 0,14mm
	%
	>10
	>10
	>20
	>20

	4
	Cho phép sử dụng trong bê tông
	
	Các loại mác
	Tới 
mác 200
	Vữa mác >75
	Vữa mác <75


* Yêu cầu chất lượng cát dùng chế tạo bê tông: 
Bảng 3
	STT
	Các chỉ tiêu chất lượng
	Đơn vị
	Mác bê tông


	
	
	
	< 100
	150-200
	>200

	1
	Sét, và các tạp chất khác ở dạng cục
	%
	0
	0
	0

	2
	Hàm lượng hạt sót sàng 5mm, tính theo khối lượng, không được lớn hơn
	%
	10
	10
	10

	3
	Hàm lượng SO3 quy đổi
	%
	<1
	<1
	<1

	4
	Hàm lượng mica
	%
	<1,5
	<1
	<1

	5
	Hàm lượng chung bụi, bùn, sét
	%
	<5
	<3
	<3

	6
	Hàm lượng tạp chất hữu cơ, theo PP so màu, không sẫm hơn
	Mầu
	Màu1
	Mầu2
	Mầu chuẩn


2.3. Gạch không nung
Gạch không nung phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 (đối với gạch block bê tông) và TCVN 7959:2011 (đối với gạch bê tông nhẹ).
(1). Các chỉ tiêu cơ lý quan trọng
Khác với gạch đỏ, gạch không nung được đánh giá nghiêm ngặt qua các chỉ số sau:
Cường độ nén (Mác gạch): Đây là chỉ số quan trọng nhất.
Đối với xây tường chịu lực: Thường dùng loại có cường độ từ 7.5 MPa đến 20.0 MPa.
Đối với tường ngăn không chịu lực: Tối thiểu phải đạt 3.5 MPa.
Độ hút nước: Không được quá lớn để tránh tình trạng tường bị thấm hoặc hút hết nước của vữa gây nứt.
Yêu cầu thông thường: Không lớn hơn 8% - 12% (tùy loại gạch).
Độ khô co ngót: Đây là "điểm yếu" dễ gây nứt tường của gạch không nung nếu không đạt chuẩn. Chỉ số này càng thấp càng tốt để đảm bảo tường ổn định sau khi xây.
(2). Hình dáng và Kích thước
Gạch không nung được sản xuất bằng khuôn máy nên yêu cầu về độ chính xác rất cao:
	Đặc điểm
	Yêu cầu kỹ thuật

	Sai lệch kích thước
	Chiều dài: ± 3mm; Chiều rộng: ± 3mm; Chiều cao: ± 3mm.

	Độ khuyết góc cạnh
	Không được sâu quá 5mm và dài quá 15mm.

	Bề mặt
	Phải phẳng, nhám vừa đủ để tạo độ bám dính cho vữa trát.

	Vết nứt
	Không cho phép có các vết nứt xuyên suốt viên gạch.


2.4. Gạch ốp lát 
Yêu cầu kỹ thuật cho loại vật liệu này thường được đối chiếu theo tiêu chuẩn TCVN 7745:2007 (cho gạch ceramic) hoặc các tiêu chuẩn gạch Granite/Pocelain hiện đại.
Dưới đây là những yêu cầu kỹ thuật cốt lõi bạn cần lưu ý:
*. Các chỉ tiêu cơ lý (Độ bền)
Tùy vào khu vực sử dụng (phòng khách, nhà tắm hay sân vườn) mà các chỉ số này sẽ có yêu cầu khác nhau:
Độ hút nước (E): * Gạch Granite/Porcelain: Yêu cầu cực thấp, E ≤ 0,5%. Giúp gạch không bị đổ mồ hôi và chịu lực tốt.
Gạch Ceramic: E có thể từ 3% đến 10%. Loại này chỉ nên dùng ốp tường hoặc lát phòng ngủ.
Cường độ uốn: Gạch lát nền phải chịu được áp lực đi lại và đồ đạc. Gạch Granite thường có độ bền uốn ≥ 35 N/mm^2.
Độ cứng bề mặt: Thường đo theo thang Mohs. Gạch lát nền cần độ cứng \ge 5 để tránh bị trầy xước bởi cát bụi và giày dép.
Độ bền hóa học: Gạch phải chịu được các loại chất tẩy rửa thông thường mà không bị bay màu hay mất độ bóng.
*. Kích thước và Hình dạng (Độ chính xác)
Đây là yếu tố quyết định đường mạch (ron) có thẳng và phẳng hay không.
	Chỉ tiêu
	Mức sai lệch cho phép

	Kích thước cạnh
	Không quá ±0,5% (ví dụ viên 600mm chỉ được lệch tối đa 3mm).

	Độ dày
	Không quá ± 5%.

	Độ thẳng cạnh
	Sai lệch không quá ±0,3\%.

	Độ phẳng bề mặt
	Sai lệch (vênh) không quá ± 0,5%. Nếu gạch bị vênh tâm, khi lát sẽ bị "vấp chân".


*. Yêu cầu về Ngoại quan (Thẩm mỹ)
Gạch loại 1 (loại tốt nhất) phải đáp ứng:
Đồng nhất về màu sắc: Các viên trong cùng một lô sản phẩm (cùng mã tông - tone) không được lệch màu đáng kể.
Lỗi bề mặt: Ít nhất 95% số viên gạch trong lô không được có các khuyết tật có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở khoảng cách 1 mét (như lỗ châm kim, nứt men, tẩy màu).
2.5. Gỗ MDF
Lớp phủ bề mặt Melamine
Độ đồng màu: Các tấm ốp trong cùng một không gian phải đồng nhất về vân gỗ và màu sắc.
Khả năng chống trầy xước: Đặc biệt với vị trí tường thấp thường xuyên va chạm với đồ đạc, lớp phủ cần có độ cứng bề mặt tốt.
Độ dày: Tấm MDF ốp tường thường có độ dày 9mm, chống ẩm
* Yêu cầu về lắp đặt và thi công
Gỗ MDF không được ốp trực tiếp lên tường gạch nếu tường có dấu hiệu thấm ẩm.
Hệ khung xương: Bắt buộc phải có hệ khung xương (thường bằng gỗ tự nhiên đã qua xử lý) để tạo khoảng cách giữa tường và tấm MDF. Khoảng hở này giúp lưu thông không khí, tránh hơi ẩm từ tường thấm trực tiếp vào gỗ.
Xử lý cạnh: Các cạnh cắt của tấm MDF phải được dán chỉ nhựa PVC hoặc nẹp kim loại kín khít để ngăn ẩm xâm nhập vào lõi gỗ.
Khe co ngót: Khi ốp diện tích lớn, cần tính toán khoảng cách co ngót giữa các tấm để tránh tình trạng phồng rộp khi thời tiết thay đổi.
* Bảng thông số cơ lý cơ bản 
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu (MDF chống ẩm)

	Tỷ trọng trung bình
	700 - 800 kg/m3

	Độ trương nở (ngâm nước 24h)
	< 8% - 10%

	Độ bền uốn
	≥ 20 N/mm2

	Bề mặt
	Phẳng, không có vết phồng rộp, nứt nẻ


2.6. Cáp điện.
Yêu cầu chung.
- Cáp điện phải được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn cho từng sản phẩm cụ thể.
- Trên bề mặt của lớp cách điện bằng nhựa và cao su không được có các vết nứt, bên trong không được có các lỗ hổng làm giảm chiều dày cách điện quá mức so với sai lệch cho phép.
- Tùy theo loại cáp mà trên bề mặt của cách điện, vỏ bọc và ruột dẫn điện có thể có màn chắn bán dẫn hoặc kim loại. Kết cấu của màn chắn phải được qui định trong các tiêu chuẩn cho sản phẩm cụ thể.
- Chiều dày của vỏ bọc phụ thuộc vào điện áp, mặt cắt ruột dẫn phải được qui định trong các tiêu chuẩn cho sản phẩm cụ thể.
- Ruột dẫn đã cách điện của cáp nhiều ruột dẫn phải được bện lại với nhau và điền đầy chất cách điện.
- Trên các ruột dẫn đã cách điện của cáp nhiều sợi phải được phân biệt bằng màu sắc hoặc chỉ số. Ruột dẫn dùng cho nối đất hoặc nối “không” có thể có màu sắc bất kỳ và không cần đánh số.
- Vỏ bảo vệ của cáp được qui định trong các tiêu chuẩn cho sản phẩm cụ thể.
Yêu cầu kỹ thuật.
- Yêu cầu về sợi cáp: 
+ Sợi đồng để chế tạo ruột dẫn điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy định cho từng loại cụ thể.
+ Sợi dây phải được xoắn lại thành nhóm hoặc thành ruột xoắn thuận, bó hoặc thuận nghịch.
- Yêu cầu về nhiệt độ phát nóng cho phép lâu dài của cáp, xem bảng sau:
Bảng số 9: 
	Loại cách điện
	Nhiệt độ phát nóng cho phép, oC

	1. Giấy tẩm dầu, điện áp kV
	 

	0,6/1
	80

	6
	80

	10
	70

	15
	65

	20
	65

	35
	65

	2. Nhựa PVC
	70

	3. Nhựa PE
	70

	4. Nhựa PE gia nhiệt
	90

	5. Cao su
	70

	6. Cao su có độ chịu nhiệt tăng cường
	90


2.7. Vật liệu hoàn thiện, láng nền
Vật liệu láng phải đạt yêu cầu kỹ thuật về chất lượng, màu sắc theo đúng quy định của nhà sản xuất.
Lớp nền: Lớp nền phải đảm bảo phẳng, ổn định, có độ bám dính với vật liệu láng và được làm sạch tạp chất. Trong trường hợp lớp nền có những vị trí lõm lớn hơn chiều dày lớp láng 20mm thì phải tiến hành bù bằng vật liệu tương ứng trước khi láng. Với những vị trí lồi lên cao hơn mặt lớp nền yêu cầu thì phải tiến hành san phẳng trước khi láng. 
Trước khi láng phải kiểm tra và nghiệm thu lớp nền và các bộ phận bị che khuất (chi tiết chôn sẵn, chống thấm, hệ thống kỹ thuật v.v…)
Chất lượng lớp láng: Dung sai trên mặt láng không vượt quá các giá trị yêu cầu trong bảng.
Bảng Dung sai cho phép 
	Loại vật liệu láng
	Khe hở với thước 3m
	Dung sai cao độ
	Dung sai độ dốc

	Tất cả các vật liệu láng 
	3mm 
	1cm 
	0,3% 


An toàn lao động khi láng: khi láng phải tuân theo các quy định hiện hành về an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ. 
2.8. Công tác sơn
Sản phẩm sẵn có: Danh sách các sản phẩm/nhà sản xuất cần có sự phê duyệt của Quản lí xây dựng để chọn lựa. Sản phẩm được nhà sản xuất chấp thuận bằng văn bản của nhà sản xuất cho ứng dụng được chỉ định.
Sơn lót chống kiềm ngoài nhà khả năng chống hiện tượng kiềm hóa, các bon hóa, độ bám dính tốt, ngăn ngừa rong rêu, nấm mốc, bề mặt sơn trắng mờ, chống thấm tường đứng. 
Lớp sơn hoàn thiện: Ngoài việc sơn lót và trừ phi có mô tả khác, tất cả các bề mặt của đồ sắt và đồ thép được sơn một lớp nền và hai lớp hoàn thiện sau khi được lắp đặt. Bề mặt lớp sơn lót nếu bị hư hại trong lúc bốc dỡ, vận chuyển và lắp ráp phải được sửa chữa lại bằng lớp sơn lót thích hợp và mép được chùi bằng vải sạch và khô.  
Công tác sơn phải được tiến hành theo tiêu chuẩn B.S. 6150; TCVN 8790-2011. Công tác sơn không được tiến hành:  
+Dưới thời tiết ướt, ẩm hay có sương mù, dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, hoặc  
+Trên bề mặt chưa khô hoàn toàn, hoặc  
+Nếu không khí có quá nhiều bụi,  
Đảm bảo rằng tất cả các lỗ, vết nứt hay các lỗi khác trên bề mặt đều được xử lý tốt trước khi sơn. Sơn và sơn lót trước khi thi công, những bề mặt bị che khuất.  
Tất cả các chổi quét, dụng cụ, thùng, v.v... được dùng để thi công phải được lau chùi sạch sẽ trước khi sử dụng cho các vật liệu khác nhau.  
Lớp sơn lót hay lớp sơn dưới không được để lộ thiên hoặc điều kiện không thích hợp quá mức trong quá trình sơn.  
Trước khi thi công lớp sơn kế tiếp, lớp sơn trước đó phải:  
+ Đã cứng,  
+ Mài nhẵn mặt với giấy nhám mịn, 
+ Sạch sẽ và khô.  
2.9. Cửa nhôm kính, vách nhôm kính.
- Cửa nhôm, vách kính hệ 55 độ dày nhôm 1,4mm và kính an toàn dày 6,38mm.
- Cửa nhôm hệ 55 độ dày nhôm 2 mm và kính an toàn dày 6,38mm.
- Cửa nhôm kính, vách kính: là kết cấu bao che, vừa là cấu kiện trang trí, thường đặt ở những vị trí bên ngoài công trình và ở trên cao. Đây là cấu kiện chịu tác động trực tiếp và thường xuyên của thời tiết trong suốt quá trình sử dụng.
- Liên kết của các ô cửa bật trên khung vách kính, các chốt, nẹp liên kết, gioăng cao su, keo đảm bảo độ chắc chắn.
3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật đủ năng lực, trình độ chuyên môn theo yêu cầu Chương III - E-HSMT để quản lý chất lượng công trình.
- Nhà thầu phải huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, theo yêu cầu Chương III – E-HSMT để thi công đúng tiến độ công trình. 
  - Nhà thầu phải bố trí đầy đủ máy móc thiết bị vận chuyển và đổ thải đúng nơi quy định.
- Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Trong quá trình tổ chức thi công Nhà thầu phải tiến hành đo đạc kiểm tra cao độ, kích thước hạng mục và phải thông báo cho chủ đầu tư trước 24 giờ để cùng tham gia. Nếu chủ đầu tư hay Tư vấn giám sát không tham dự thì thông báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động trong công việc, nếu chủ đầu tư hay Tư vấn giám sát không dự mà không thông báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra và cho tiến hành thi công hạng mục kế tiếp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, chủ đầu tư hay Tư vấn giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn bị lập biên bản để khắc phục sai phạm này. Nếu Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, sử dụng số liệu, tài liệu không hợp lệ trong hoạt động xây dựng thì bị xử phạt theo quy định hiện hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
- Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc giám sát tác giả có quyền kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm bất kỳ lúc nào nếu có nghi ngờ về chất lượng và kích thước công trình hoặc trước khi nghiệm thu một hạng mục công việc.
- Các chi phí kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu tự thực hiện hoặc do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc giám sát tác giả cũng như các ngành chức năng yêu cầu đều do Nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát có quyền lập biên bản, yêu cầu Nhà thầu đưa ra khỏi công trình các cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng, an toàn thi công công trình.
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
- Các loại vật liệu, vật tư trước đưa vào công trường phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được thử nghiệm đạt yêu cầu theo thiết kế.
- Các cấu kiện bán thành phẩm phải có xuất xứ rõ ràng, hồ sơ quản lý chất lượng, bảo đảm yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.
- Các thiết bị đưa vào công trình có năm sản xuất không quá 12 tháng.
- Tất cả vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất.
- Máy móc thiết bị thi công phải được kiểm định đánh giá đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng chủng loại theo yêu cầu để thi công công trình; Các thiết bị phi được mua bảo hiểm suốt trong quá trình thi công.
- Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát có quyền lập biên bản, yêu cầu Nhà thầu và cán bộ điều hành thi công đưa ra khỏi công trình những vật liệu, máy móc thi công kém chất lượng.
- Các loại vật tư đưa vào thi công phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết kế và hồ sơ trúng thầu được duyệt.
- Tất cả các loại vật tư và bán thành phẩm đều phải ghi rõ thương hiệu và nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ về chất lượng nộp cho chủ đầu tư trước khi đưa vào thi công để chủ đầu tư có cơ sở đánh giá và kiểm tra.
- Nếu trong quá trình theo dõi kiểm tra phát hiện chất lượng vật tư, vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì Nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với chủ đầu tư cách giải quyết, lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa, về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.
	* Bảng chủng loại vật tư tham khảo:

	Stt
	Tên vật tư/Thiết bị
	Quy cách – Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Năm sản xuất
	Chủng loại gợi ý

	1
	Cát xây, trát
	Cát mịn Ml=0,7-1,4; Ml=1,5-2; tiêu chuẩn TCVN 1770:2006
	2025
	Sông Hồng hoặc tương đương

	2
	Cát vàng
	Cỡ hạt 1,4mm -5mm; tiêu chuẩn TCVN 1770:2006
	2025
	Sông Lô hoặc tương đương

	3
	Gạch không nung
	TCVN 6477:2016
	2025
	Hoành Bồ hoặc tương đương

	4
	Xi măng
	PCB30; PCB40
Tiêu chuẩn TCVN 6260-2009
	2025
	Thăng Long hoặc tương đương

	5
	Gạch ốp lát nền 
	Gạch lát nền Granit 800x800; Gạch ốp Granit 120x800 mm; Gạch ốp Granit 400x400 mm chống trơn; Gạch ốp Ceramic 300x600
Tiêu chuẩn BS EN 14411:2016
	2025
	Cotto, Viglacera hoặc tương đương

	6
	Đá granít 
	Đá granít tự nhiên dày 20
Tiêu chuẩn TCVN 4732:2016
	2025
	Việt Nam

	7
	Sơn tường các loại
	TCVN QCVN 16:2023/BXD
	2025
	Dulux hoặc tương đương

	8
	Sơn sắt thép
	Tiêu chuẩn TCVN 8790-2011
	2025
	Sơn Dulux Maxilite, hoặc tương đương

	9
	Khung xương trần thạch cao chống ẩm dày 9mm.
	TCVN 12694 - 2020
QCVN 16:2019/BXD
	2025
	Zinca Việt Nam hoặc tương đương

	10
	Ống nhựa PVC, PPR
	Tiêu chuẩn TCVN 9070 : 2012
Tiêu chuẩn DIN 8077-8078: 2011
	2025
	Tiền Phong, Dekko, Europipe hoặc tương đương

	11
	Cửa, vách nhôm kính
	Kết cấu cửa, vách được gia công theo tiêu chuẩn TCVN 9366-2:2012
	2025
	Khung nhôm kính xingfa hoặc tương đương.

	12
	Cửa thép chống cháy
	- Vật liệu: Khung và cánh bằng thép, vật liệu bên trong bằng MgO hoặc thạch cao chống cháy
- Giới hạn chịu lửa: EI60
- Phụ kiện: Bản lề, Tay co thủy lực, khóa, tay nắm, gioăng cao su, bậu Inox
	2025
	Phúc Long hoặc tương đương

	13
	Thiết bị, dây điện, cáp điện.
	Cáp điện CU/XLPE/PVC các loại; Dây diện đôi  CU/PVC/PVC 2x4mm2; 2x2,5mm2; 2x1,5mm2….
Tiêu chuẩn TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tiêu chuẩn TCVN 6610-5.
	2025
	

Cadisun hoặc tương đương

	14
	Aptomat
	10A, 20A, 100A, 150A…
	2025
	LS, SINO hoặc tương đương

	15
	Gỗ ốp vách tường
	Loại chống ẩm, phủ melamin 2 mặt vân gỗ, dày 9mm
	2025
	Gỗ MDF ốp vách tường sản xuất Trung Quốc

	16
	Ống nhựa luồn dây các loại
	Tiêu chuẩn BS 6099:2, 2:1982;
TCVN 8699:2011 
	2025
	Vonta, Sino hoặc tương tương

	17
	Gỗ lát sàn nhà
	Sàn gỗ công nghiệp dày 12mm chống ẩm.
	2025
	Gỗ lát sàn công nghiệp sản xuất Malaysia

	18
	Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
	- Men chống bám bẩn
- Thiết kế vành kín
- Hệ thống xả 4.5L/3L
- Tiêu chuẩn Châu Âu ISO 9001:2008.
- QCVN 16:2023/BXD 
	2025
	TOTO hoặc tương đương

	19
	Bàn cầu thông minh
	- Men Nano nung diệt khuẩn
- Thiết kế thân kín
- Hệ thống xả 6L/3L
- Tiêu chuẩn Châu Âu ISO 9001:2008.
- QCVN 16:2023/BXD 
	2025
	Viglacera, Inax hoặc tương đương

	20
	Thiết bị vệ sinh: chậu rửa âm bàn, vòi rửa
	- Tiêu chuẩn Châu Âu ISO 9001:2008.
- QCVN 16:2023/BXD 
	2025
	Toto, Inax hoặc tương đương


* Khái niệm “tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với vật tư đã nêu.
5. Yêu cầu về trình tự thi công các công việc:
- Thi công lát nền hành lang
- Thi công trần thạch cao hành lang
- Thi công xử lý chống thấm tường tiếp giáp giữa bếp và tường nhà 7 tầng.
- Thi công xử lý chống thấm mái nhà bếp.
- Thi công phá dỡ các tường bị nấm mốc và trát lại.
- Vệ sinh lớp sơn cũ và sơn lại tường.
- Thi công sơn lại cửa gỗ cũ.
- Ốp vách tường gỗ công nghiệp.
- Lắp dựng vách nhôm kính cố định, cửa nhôm kính, cửa chống cháy.
- Thi công hệ thống điện nước.
- Thi công sửa chữa khu vệ sinh bao gồm: xử lý chống thấm nền vệ sinh, lát lại nền và ốp tường; lắp đặt các thiết bị vệ sinh.
- Hoàn thiện bàn giao các công trình.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy, nổ phù hợp với biện pháp và tổ chức thi công của nhà thầu nhưng phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ hiện hành.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.
Trong quá trình Thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:
- Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Thực hiện Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị PCCC công trình đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
- Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.
- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải.
- Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất đá dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng.
- Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường.
- Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh.
- Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức.
- Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công đối với các công trình hạ tầng, đường giao thông ... và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Thi công xây dựng tất cả các công trình tạm và duy trì tất cả các hạng mục đó một cách an toàn và hiệu quả cho việc thực hiện công việc cho đến khi chúng được đưa ra khỏi công trường hoặc hoàn trả theo yêu cầu của hợp đồng;
- Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, quản lý và giám sát Nhà thầu phụ và lao động trên công trường phục vụ cho công việc, đảm bảo rằng họ được chỉ dẫn về phương pháp làm việc thích hợp và an toàn lao động;
- Cung cấp, quản lý và quy định việc đi lại trong khu vực công trường; việc đến và đi từ công trường một cách an toàn và có trật tự đối với Nhân lực của Nhà thầu bao gồm: lao động tại hiện trường, nhân viên quản lý và giám sát, nhân viên quản lý công trường, nhân sự của các nhà cung cấp, nhà thầu phụ;
- Luôn luôn thực hiện công việc một cách an toàn;
- Toàn bộ nhân sự trên công trường phải được đào tạo về an toàn lao động, phải được trang bị bảo hộ lao động và mua bảo hiểm theo quy định.
9. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo qui định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu.
- Không để sự cố cháy nổ xảy ra;
- Phải có biện pháp phòng ngừa, tránh xảy ra tai nạn xung quanh khu vực gần trạm biến áp.
- Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực có vật liệu dễ cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, có biển báo và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chữa cháy thích hợp;
10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.
10.1. Về huy động nhân lực:
- Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu ở Mục 2.2a. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt biểu Webform.
10.2. Về Thiết bị thi công:
+ Số lượng và các loại thiết bị Nhà thầu phải có khả năng huy động đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư theo Mục 2.2b. Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu biểu Webform.
+ Thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo còn sử dụng tốt, phải có chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực sử dụng đối với ô tô, máy đào,... và không làm ô nhiễm làm ảnh hưởng môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động;
+ Thiết bị thi công đưa vào sử dụng phải có sự đồng ý của chủ đầu tư.
+ Thiết bị thi công chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động (nếu nhà thầu đi thuê phải có hợp đồng nguyên tắc chứng minh). Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.
11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.
- Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.
- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.	
- Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; Lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
- Nhà thầu phải đề ra các biện pháp thi công hợp lý nhất nhằm đạt được các yêu cầu sau:
+ Đạt được chất lượng thi công công trình theo thiết kế.
+ Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.
+ Bảo vệ không làm ô nhiễm môi trường.
+ Không làm hư hỏng hay ảnh hưởng đến các công trình liên quan.
12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong E-HSMT và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong E-HSDT.
- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo cho Kỹ sư phụ trách giám sát trong vòng trước 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám sát và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.
- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.
- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ Nhật ký công trình. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Chỉ huy trưởng công trình. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ trách giám sát có quyền yêu cầu Chỉ huy trưởng công trình đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ Kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
* Một số trách nhiệm của Nhà thầu trong quá trình thi công:
- Thực hiện khởi công, thi công và bàn giao công trình theo đúng tiến độ ghi trong E-HSDT đã được Chủ đầu chấp nhận. Đồng thời tiến độ thi công của Nhà thầu phải phù hợp với với kế hoạch tiến độ gói thầu công trình xây lắp.
- Trong quá trình thi công xây lắp công trình, Nhà thầu phải chịu sự giám sát thường xuyên của Chủ đầu tư hoặc tư vấn được Chủ đầu tư ủy quyền.
- Việc giám sát kỹ thuật, chất lượng và nghiệm thu công trình đều phải tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước Việt Nam về giám sát các công trình xây dựng.
- Đối với các bộ phận của hạng mục công trình ngầm sẽ bị che khuất, trước khi che lấp hoặc thi công phần tiếp theo nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát đến giám sát, kiểm tra ký nhận chất lượng khối lượng vào sổ nhật ký công trình.
- Nhà thầu phải mở sổ nhật ký công trình để theo dõi chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công công trình làm tài liệu kỹ thuật để nghiệm thu thanh quyết toán, tạm úng và xử lý các tranh chấp phát sinh (nếu có).
- Nhà thầu phải tự tổ chức bộ phận giám sát và lập hồ sơ kiểm tra chất lượng của mình để tư kiểm tra, đánh giá các bộ phận, cấu kiện hoàn thành, hoàn chỉnh các hồ sơ về kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, có biên bản tự kiểm tra trước khi mời nghiệm thu. Toàn bộ chi phí cho công việc này do nhà thầu tự đảm nhận.
- Nhà thầu bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm các chi phí thử nghiệm, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chất lượng công trình theo qui định hiện hành và theo qui trình - phương án tự kiểm tra chất lượng đã có ý kiến thống nhất của Chủ đầu tư. Các chi phí này được đưa vào giá trị công trình và được tính trong giá của đơn dự thầu.
- Nhà thầu thi công công trình phải đảm bảo đúng khối lượng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt và đúng theo nội dung điều kiện kỹ thuật trong E-HSMT, kể các những khối lượng công tác do nhà thầu tính thiếu trong E-HSDT của mình nhưng có thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Với những chi tiết có trong bản thiết kế nhưng chưa thể hiện đầy đủ (thiếu một số kích thước, chưa rõ về vị trí,…) Nhà thầu phải thực hiện theo chỉ định của đơn vị thiết thế và không xem là khối lượng tăng giảm.
- Nhà thầu phải thực hiện nội dung Biển báo tại công trường thi công theo đúng hướng dẫn tại Điều 109 của Luật Xây dựng, trước khi dán Biển báo tại công trường nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét chấp thuận, chi phí này do nhà thầu chịu.
- Chịu trách nhiệm khác đã nêu trong E-HSMT, E-HSDT, những qui định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.
- Khi thi công làm hư hỏng hay ảnh hưởng đến các công trình xung quanh thì nhà thầu chịu toàn bộ chi phí để khắc phục sửa chữa.
Chỉ dẫn kỹ thuật: 
- Theo hồ sơ bản vẽ thiết kế kèm theo;


170






IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	KÝ HIỆU
	TÊN BẢN VẼ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	HT-01 đến HT-12
	BẢN VẼ HIỆN TRẠNG
	Tháng 11/2025

	2
	KT-01 đến KT-19
	BẢN VẼ SỮA CHỮA CÁC PHÒNG
	Tháng 11/2025

	3
	LN-01 đến LN-04
	BẢN VẼ LÁT NỀN CÁC TẦNG
	Tháng 11/2025

	4
	TN-01 đến TN-07
	MẶT BẰNG SỬA CHỮA TRẦN CÁC TẦNG
	Tháng 11/2025

	5
	BEP-01 đến BEP-05
	KHU BẾP NẤU, PHÒNG ĂN NHỎ, KHO DỤNG CỤ VÀ THAY ĐỒ SỬA CHỮA
	Tháng 11/2025

	6
	C-01 đến
C-26
	BẢN VẼ SỬA CHỮA CỬA CÁC TẦNG
	Tháng 11/2025

	7
	VS-01 đến VS-21
	SỬA CHỮA KHU VỆ SINH TẦNG
	Tháng 11/2025

	8
	CD1 đến CD16
	SỬA CHỮA ĐIỆN TRONG NHÀ
	Tháng 11/2025

	9
	BV-01 đến BV-11
	SỬA CHỮA NỘI THẤT PHÒNG HỌP TẦNG 6
	Tháng 11/2025

	
	
	
	 





